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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Quang Kiên 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Minh Toàn;  

Ông Lương Xuân Hiểu. 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Long Bảo - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng tham gia phiên toà: 
Ông Trần Hùng Vũ - Kiểm sát viên.                                       

Ngày 19 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

25/2018/TLST-HS, ngày 03 tháng 5 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 32/2018/QĐXXST-HS, ngày 04 tháng 6 năm 2018, đối với bị cáo:  

Trần Xuân Th, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1992 tại Hải Phòng; nơi ĐKNKTT 

và trú tại: phường ĐK, quận NQ, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Không; trình độ 

văn hóa: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Trần Văn Th và bà Nguyễn Thị Ngọc Th; chưa có vợ con; tiền án: Án 

số 25/2014/HS-ST ngày 16/5/2014 Tòa án nhân dân huyện AD xử phạt 42 tháng tù về 

tội Cướp giật tài sản; tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 28/12/2017; tạm giam từ 

ngày 03/01/2018 (theo Quyết định tạm giam của Công an huyện ThNg); có mặt. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Kiều D, sinh năm 1990; địa chỉ: HS, phường HK, 

quận LC, Hải Phòng; vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Cao Thị B, sinh năm 1963; địa chỉ: HS, 

phường HK, quận LC, Hải Phòng; vắng mặt. 

- Người làm chứng: Chị Trần Xuân Ng, chị Trần Phương Th, chị Đoàn Thùy Tr, 

anh Vũ Văn H, chị Lưu Mai A, anh Nguyễn Tiến M; đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 05/12/2015 Trương Văn T, Trần Quang H, 

Trần Xuân Th cùng một số người bạn gái của T đến quán Karaoke Sandy, số 21 

PBC, phường QT, quận Hồng Bàng, Hải Phòng để hát Karaoke. Trên đường đi, do 

T, H và Th có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên (chưa xác định được lai lịch) 

nên cả ba đã về nhà lấy dao. H lấy 01 con dao bằng thép màu trắng, dài khoảng 40 

cm, bản rộng khoảng 1,5 cm, mũi nhọn, dạng dao lê cất vào trong người, Th lấy 02 

con dao, một con dao cán bằng gỗ, dài khoảng 35 cm, bản rộng khoảng 04 cm, mũi 

nhọn và một con dao dạng “phóng trâu” cất vào trong người rồi cả ba cùng quay 

lại quán Karaoke Sandy để tìm nhóm thanh niên mâu thuẫn lúc trước nhưng không 

gặp. 

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Kiều D, sinh năm 1990, trú tại: 

HS, phường HK, quận LC, cùng bạn đến quán Karaoke Sandy để hát. Khi qua khu 

vực sân cửa quán anh D có dùng tay sờ vào má một người phụ nữ (là bạn trong 

nhóm của T). Thấy vậy, T nói với anh D: “Mày vừa trêu ai đấy”, anh D trả lời: 

“Trêu ai thì làm sao”. H đứng gần đó liền rút trong người ra một con dao dạng lê 

(con dao H vừa về nhà lấy lúc trước) rồi lao vào định chém anh D nhưng bị các 

bạn anh D giữ lại. T giằng con dao từ tay H rồi lao vào đâm nhiều nhát vào chân và 

tay anh D. Còn H quay lại gọi Th và nói: “Đưa dao đây”. Th rút trong người ra 01 

con dao đưa cho H. H cầm dao lao vào thì anh D bỏ chạy. T và H mỗi người cầm 

một con dao chạy đuổi theo anh D ra ngoài đường. Th cầm một con dao dạng 

“phóng trâu” (con dao còn lại trong số hai con dao Th mang đi từ trước) chạy ra 

ngoài cửa quán với mục đích để đe dọa những người còn lại trong nhóm của anh 

D. Trong khi đuổi theo anh D thì T bị trượt ngã nên không đuổi nữa, còn H tiếp tục 

đuổi theo anh D ra đến khu vực ngã 3 PBC – HVT thì đuổi kịp. H dùng dao chém 

01 nhát vào lưng trái và đâm 01 nhát vào sườn trái của anh D. Sau khi phạm tội 

Trần Xuân Th bỏ trốn và đến ngày 28/12/2017 Th bị bắt theo Lệnh truy nã của 

Công an huyện ThNg, thành phố Hải Phòng. 

Tại bản kết luận Giám định pháp y số: 572/2015/TgT, ngày 11/12/2015 của 

Trung tâm pháp y Hải Phòng kết luận: Nguyễn Kiều D bị một số thương tích: Vết 

thương gây vết rách lách làm tổn hại 21% sức khỏe; các vết thương phần mềm 

vùng lưng trái, hạ sườn trái, vùng đùi trái, bàn tay trái và cánh tay phải làm tổn 

hại 08% sức khỏe. Tổng hợp các thương tích trên theo phương pháp cộng lùi và 

làm tròn số thì nạn nhân bị tổn hại 27% sức khỏe. Các thương tích trên có đặc 

điểm do vật sắc nhọn tác động trực tiếp gây nên. 

Kết luận Giám định pháp y bổ sung số: 156/2016/TgT, ngày 16/5/2016 của 

Trung tâm pháp y Hải Phòng kết luận: Tại bản kết luận giám định pháp y số 

572/2015/TgT nạn nhân bị tổn hại 27% sức khỏe (chưa tính tổn thương màng phổi 

và cơ hoành); tổn thương màng phổi đơn thuần không để lại di chứng dày dính 

màng phổi làm tổn hại 3% sức khỏe; tổn thương cơ hoành đã được phẫu thuật kết 

quả ổn định làm tổn hại 21% sức khỏe. Tổng hợp các thương tích trên theo 

phương pháp cộng lùi và làm tròn số thì nạn nhân bị tổn hại 44% sức khỏe. 
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Ngày 16/12/2016 Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng đã xét xử Trương Văn 

T và Trần Quang H về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật 

Hình sự.  

Về trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn điều tra anh D chưa đề nghị bồi thường số 

tiền cụ thể đối với Trần Xuân Th mà sẽ yêu cầu bồi thường tại phiên tòa. 

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Xuân Th đã khai nhận toàn bộ về hành vi cùng các 

đồng phạm là Trương Văn T và Trần Quang H sử dụng dao dạng lưỡi lê và dao 

dạng “phóng trâu” đâm, chém gây thương tích cho anh Nguyễn Kiều D vào hồi 21 

giờ ngày 05/12/2015, xảy ra tại khu vực số nhà 21, đường PBC, QT, Hồng Bàng, 

làm anh D bị thương và giảm 44% sức khỏe. 

Cáo trạng số: 26/CT-VKS, ngày 26/4/2018, của Viện Kiểm sát nhân dân 

quận Hồng Bàng, quyết định truy tố bị cáo Trần Xuân Th về tội "Cố ý gây thương 

tích", theo điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên toà, Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng 

Bàng giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quan điểm truy tố đối 

với bị cáo Trần Xuân Th như nội dung bản Cáo trạng. Căn cứ vào tính chất, mức 

độ hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự của bị cáo, đề nghị: Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm h, khoản 

1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015; tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Th từ 05 (năm) năm 06 (sáu) 

tháng đến 06 năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28/12/2017.  

Nội dung lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, 

giảm nhẹ về hình phạt để bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

quận Hồng Bàng, Điều tra viên được phân công điều tra vụ án, Viện Kiểm sát nhân 

dân quận Hồng Bàng, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát điều tra và kiểm sát 

xét xử, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện, tuân thủ đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy 

tố và xét xử tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong vụ án 

không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong quá 

trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh và chứng cứ xác định bị cáo có tội: Tại phiên tòa, bị cáo 

Trần Xuân Th đã khai nhận toàn bộ về hành vi cùng các đồng phạm khác là 

Trương Văn T và Trần Quang H sử dụng dao dạng lưỡi lê và dao dạng “phóng 

trâu” đâm, chém gây thương tích đối với anh Nguyễn Kiều D xảy ra vào hồi 21 giờ 

ngày 05/12/2015, tại khu vực đường PBC, QT, Hồng Bàng, làm anh D bị thương 



 
 

4 
 

và giảm 44% sức khỏe. Mặc dù bị cáo Th không phải là người trực tiếp gây thương 

tích cho anh Nguyễn Kiều D nhưng bị cáo chính là người đã đưa con dao dạng 

“phóng trâu” cho Trần Quang H để H sử dụng con dao đó đâm, chém gây lên 

thương tích cho anh D. Bản thân bị cáo Th khi xảy ra vụ việc cũng cầm một con 

dao dạng “phóng trâu” chạy ra ngoài cửa quán đe dọa những người còn lại trong 

nhóm của anh D với mục đích không cho họ ngăn cản việc T và H gây thương tích 

đối với anh D. Sau khi gây án bị cáo đã bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 

28/12/2017 bị bắt theo Lệnh truy nã của Công an huyện ThNg.  

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai của bị cáo tại Cơ 

quan điều tra, phù hợp với lời khai của Trương Văn T và Trần Quang H đã bị Tòa 

án nhân dân quận Hồng Bàng xét xử vào ngày 16/12/2016, phù hợp với lời khai 

của người bị hại và người làm chứng; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án.   

Hội đồng xét xử thấy đã có đủ cơ sở kết luận hành vi nêu trên của bị cáo 

Trần Xuân Th đã có đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích", được quy định 

tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

[3] Về tình tiết tăng nặng định khung hình phạt: Xét thấy chỉ vì những mâu 

thuẫn nhỏ nhặt do việc anh D có hành vi trêu đùa bạn gái đi cùng nhóm bạn của bị 

cáo mà bị cáo và Trương Văn T, Trần Quang H đã có hành vi dùng dao đâm, 

chém, gây thương tích cho người khác nên hành vi đó của bị cáo và các đồng phạm 

khác đã bị xét xử trước đó bị coi là dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn 

đồ; tỷ lệ thương tích mà bị cáo và các đồng phạm đã gây ra làm giảm 44% sức 

khỏe của người bị hại, nên bị cáo phải chịu các tình tiết tăng nặng định khung hình 

phạt được quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do 

vậy Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng truy tố bị cáo Trần Xuân Th về tội 

Cố ý gây thương tích, theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

 [4] Xét về vai trò của bị cáo: Trong vụ án, Trương Văn T là người trực tiếp 

xảy ra tranh cãi với anh D và là người đã lấy con dao từ tay Trần Quang H để đâm 

anh D, hành vi đó đã mang tính chất khởi xướng để Trần Quang H cùng tham gia 

truy đuổi và đâm chém anh D. Bị cáo Th là người đã đưa dao cho Trần Quang H 

để H sử dụng gây thương tích cho người bị hại, bản thân bị cáo khi xảy ra sự việc 

cũng đã sử dụng một con dao khác để đe dọa nhóm bạn của anh D, nhằm mục đích 

không cho họ can ngăn T và H. Do vậy bị cáo là đồng phạm với vai trò giúp sức và 

vai trò của bị cáo Th trong vụ án là thấp hơn so với Trương Văn T và Trần Quang 

H. 

 [5] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có một tiền án, chưa được xóa án: Án số 

25/2014/HS-ST ngày 16/5/2014 Tòa án nhân dân huyện AD xử phạt 42 tháng tù về 

tội Cướp giật tài sản, theo điểm d khoản 2 Điều 136 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Lần này bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự: Tái phạm nguy hiểm, theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 

Bộ luật Hình sự năm 2015.  
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[6] Về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa cũng như tại giai đoạn điều tra, bị 

cáo thành khẩn khai báo; bị cáo ông nội (ông Trần Xuân V) được Nhà nước tặng 

thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, nên cần áp dụng 

cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định 

tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

[7] Về áp dụng hình phạt đối với bị cáo: Xét thấy hành vi phạm tội của bị 

cáo xảy ra trước ngày 01/01/2018, là ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực 

thi hành. Hội đồng xét xử phân tích so sánh các điều khoản tương ứng tại khoản 3 

Điều 104 của Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định khung hình phạt từ 05 năm đến 

15 năm tù và khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định khung 

hình phạt từ 05 năm đến 10 năm tù. Do vậy, Hội đồng xét xử áp dụng quy định tại 

khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 như Cáo trạng truy tố của Viện 

Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, theo hướng có lợi cho bị cáo để quyết định 

hình phạt để đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi cho 

bị cáo khi quy định của pháp luật có sự thay đổi. 

[8] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm hại đến sức khoẻ của người khác được pháp luật bảo vệ và gây mất trật tự trị 

an chung cho xã hội. Bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm, 

cách ly khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.  

[9] Về trách nhiệm dân sự: Đã được giải quyết tại Bản án số: 63/2016/HSST, 

ngày 16/12/2016 của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng khi xét xử đối với Trương 

Văn T và Trần Quang H. Tại phiên tòa người bị hại (anh Nguyễn Kiều D) và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (bà Cao Thị B) vắng mặt và không có yêu cầu gì khác 

về việc bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38  của Bộ luật Hình sự năm 2015; 

- Tuyên bố: Bị cáo Trần Xuân Th đồng phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

- Xử phạt bị cáo Trần Xuân Th 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, ngày 28 tháng 12 năm 2017. 

Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Trần 

Xuân Th phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng, án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người 
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bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết tại địa phương. 

               

Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hải Phòng; 

- VKSND thành phố Hải Phòng; 

- VKSND quận Hồng Bàng; 

- CQĐT - Công an quận Hồng Bàng; 

- CQTHAHS - Công an quận Hồng Bàng; 

- Chi cục THADS quận Hồng Bàng; 

- Sở tư pháp thành phố Hải Phòng; 

- Trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng; 

- Bị cáo; bị hại; người liên quan; 

- Lưu: HS, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Quang Kiên 

  

 


